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BẢNG BÁO GIÁ NHÔM 

HỆ THỦY LỰC SINGHAL 

I. NHÔM THANH 

STT Nội Dung Đơn Giá (VNĐ/ Kg) 

NHÔM SINGHAL HỆ THỦY LỰC 

1 Màu cà phê ánh kim 124.000 

2 Màu Xanh Ruby 124.000 

3 Màu vân gỗ hương 135.000 

4 Màu vân gỗ Hoàng Đàn 135.000 

5 Màu vân gỗ Thủy Tùng 140.000 

6 Màu Anode ghi kháng muối 168.000 

II. NHÔM GIA CÔNG (CẮT THEO KÍCH THƯỚC) 

 

STT 

 

Nội Dung 

Đơn giá có 

bì 

(VNĐ/Kg) 

Đơn giá 

không bì 

(VNĐ/Kg) 

Giá sàn bán lẻ 

(VNĐ/ m2) 

NHÔM SINGHAL HỆ THỦY LỰC 

1 
Màu cà phê (Cánh 120 khuôn đơn - Cánh 180 

khuôn kép) 
153.000 155.000 2.900.000 - 3.600.000 

2 
Màu Xanh Ruby (Cánh 120 khuôn đơn - Cánh 
180 khuôn kép) 

153.000 155.000 2.910.000 - 3.610.000 

3 Màu vân gỗ hương 169.000 171.000 3.200.000 - 3.900.000 

4 Màu vân gỗ Hoàng Đàn 169.000 171.000 3.500.000 - 4.200.000 

5 Màu vân gỗ Thủy Tùng 174.000 176.000 3.500.000 - 4.200.000 

6 Màu Anode ghi kháng muối 198.000 200.000 4.050.000 - 4.650.000 

III. III. PHỤ KIỆN CỬA THỦY LỰC 

 
Tên sản phẩm ĐVT 

Đơn 

giá(VNĐ) 
Ghi chú 

1 Ngõng phổ thông Chiếc 150.000 350.000 

2 Ngõng singhal inox 304 Chiếc 350.000 650.000 

3 Khóa singhal mặt tròn Chiếc 890.000 Theo bảng giá PK 

4 Khóa singhal mặt hoa Chiếc 960.000 Theo bảng  giá PK 

5 Bản lề singhal 180kg Chiếc 2.850.000 Theo bảng giá  PK 

6 Bản lề singhal 250kg Chiếc 3.650.000 Theo bảng giá PK 
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